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I. Đọc thầm 
NẾU ƯỚC MƠ ĐỦ LỚN
Tôi chú ý đến cô bé ấy khi thấy cô rất ham mê bóng rổ. Có lần, hai bác cháu nói chuyện, cô bé bảo: “Cháu muốn vào đại học. Nhưng cháu chỉ có thể theo học nếu có học bổng. Cháu nghĩ nếu chơi bóng thật xuất sắc, sẽ nhận được học bổng. Ba cháu bảo nếu ước mơ đủ lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.”
Một hôm, thấy cô bé buồn, tôi hỏi, cô trả lời:
- Các huấn luyện viên bảo cháu hơi thấp, không thể chơi cho đội hạng nhất. Như vậy thì nói gì đến học bổng được nữa!
- Ý ba cháu thế nào?
- Ba cháu bảo: “Các huấn luyện viên sai bét, vì họ không hiểu được sức mạnh của ước mơ. Nếu con thực sự muốn thì không gì có thể ngăn cản con, ngoại trừ một điều – thái độ của chính mình!”
Năm cuối bậc phổ thông, đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng vào đại học. Vừa vào trường, cô nhận được tin dữ: ba bị ung thư.
Trước khi qua đời, ông nắm lấy bàn tay cô, gắng sức nói: “Tiếp tục ước mơ con nhé! Đừng để ước mơ của con chết theo ba.”
Những năm tiếp theo quá khó khăn đối với cô. Nhưng cô đã hoàn tất chương trình đại học một cách xuất sắc. Bởi vì mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ lời ba: “Nếu ước mơ đủ lớn, con có thể làm được mọi việc”. Và tôi nghe cô nói với bạn bè: “Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại chỉ là chuyện nhỏ.”
          Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1. Cô bé buồn phiền vì điều gì? (0,5 điểm)
A. Không đủ chiều cao để chơi cho đội bóng rổ hạng nhất.
B. Không đủ tiền để tham gia khoá huấn luyện của đội bóng quốc gia.
C.Không có học bổng để theo học đại học.
D.Các huấn luyện viên không nhận vào đội bóng rổ của trường.
Câu 2. Dòng nào dưới đây nêu không đúng điều bố cô bé đã nói với cô? (0,5 điểm)
A. Nếu con thực sự muốn thì không gì có thể ngăn cản con.
B. Nếu ước mơ đủ lớn, con có thể làm được mọi việc.
C. Nếu ước mơ đủ lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.
D. Cần phải biết khắc phục nhược điểm của bản thân.
Câu 3. Câu nói “Đừng để ước mơ của con chết theo ba.” ý nói gì? (1 điểm)
                                   Khoanh tròn vào chữ Đúng hoặc Sai:
	Thông tin
	Trả lời

	Đừng ước mơ như ba!
	Đúng/Sai

	Đừng chết theo ba!
	Đúng/Sai

	Đừng từ bỏ ước mơ!
	Đúng/Sai

	Đừng từ bỏ mơ ước của con!
	Đúng/Sai





Câu 4: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng:  (0,5 điểm)
         Cháu nghĩ nếu chơi bóng thật ……………….(1) , sẽ nhận được học bổng. Ba cháu bảo nếu………………(2) , những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.
Câu 5. Theo em, ước mơ thế nào là đủ lớn? ( 1 điểm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. Dấu hai chấm trong câu sau có tác dụng gì? (0,5 điểm)
Ba cháu bảo: “Các huấn luyện viên sai bét, vì họ không hiểu được sức mạnh của ước mơ”.
Tác dụng của dấu hai chấm:……………………………………………………………
Câu 7. Nhờ biết ước mơ, cô bé trong câu chuyện đạt được điều gì? (0,5 điểm)
A. Đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng vào đại học và hoàn tất chương trình đại học một cách xuất sắc.
B. Đội bóng rổ của cô giành giải vô địch toàn quốc và được đi thi đấu quốc tế
C. Cô nhận được học bổng toàn phần vào một trường đại học danh tiếng.
D. Đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng vào trường đại học và được một chuyến du lịch Châu Âu.
Câu 8. Chuyển câu khiến “Đừng để ước mơ của con chết theo ba.” thành câu khiến mới bằng cách sử dụng từ cầu khiến khác. ( 1 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9. Xác định thành phần ngữ pháp trong câu văn sau:    (0,5 điểm)
         Năm cuối bậc phổ thông, đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc.

Câu 10. Tìm từ cùng nghĩ với từ ước mơ và đặt câu với từ vừa tìm được( 1 điểm)

Từ cùng nghĩa với từ ước mơ:………………………………………………………….
Đặt câu:……………………………………………………………………………........
 KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
I. Chính tả nghe- viết  (2 điểm) ( 15 phút)
	Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: “Vương quốc vắng nụ cười” ( SGK Tiếng Việt 4/Tập 2-Trang 132 từ đầu đến trên những mái nhà).
II. Tập làm văn: ( 8 điểm) ( 35 phút)
Đề bài: Em hãy tả một con vật nuôi trong gia đình mà em biết. 


                                   


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
I . Đọc thầm:
Câu 1: A                  ( 0,5đ)
Câu 2: D                  ( 0,5đ)
Câu 3: S – S – Đ – Đ                       ( mỗi ý đúng được 0,25đ)
Câu 4: (1 ) xuất sắc (2) ước mơ     ( mỗi ý đúng được 0,25đ)
Câu 5: Ước mơ đủ lớn là một ước mơ có ý nghĩa, mang lại hạnh phúc cho bản thân mình và nhiều người khác, đồng thời phải là ước mơ cho người ta phấn đấu không ngừng, cố gắng hết mình, vượt qua mọi khó khăn để đạt được.                        ( 1đ)
Câu 6: Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là lời nói của nhân vật.                      ( 0,5đ)
Câu 7: A                 ( 0,5đ)
Câu 8: HS có thể viết            ( 1đ)
- Không được để ước mơ của con chết theo ba!
- Mong ước mơ của con đừng chết theo ba!
- Xin đừng để ước mơ của con chết theo ba!
Câu 9.             ( 0,5đ)
         Năm cuối bậc phổ thông, đội bóng của cô /giành giải vô địch toàn quốc.
                    TN                                CN                               VN
Câu 10: 
Từ cùng nghĩa với từ ước mơ: mơ ước, ước ao, ước mong, mơ tưởng,…… ( 0,5đ)
HS tự đặt câu            ( 0,5đ)
KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
I. Chính tả: ( 2 điểm)
* ND kiểm tra: GV đọc cho HS viết 
* Thời gian KT: 20 phút
* HD chấm: 
+ Tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp. (1đ)
+ Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi) : 1đ
II. Tập làm văn: ( 8 điểm)
* YC chung:
-  HS viết được bài văn tả con vật theo y/c
- Diễn đạt mạch lạc, viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ ngữ phù hợp, sắp xếp ý, liên kết câu, thể hiện được suy nghĩ, cảm xúc, thái độ .
- Chữ viết rõ ràng, Trình bày bài viết sạch đẹp
* Chi tiết
- MB ( 1đ)- Giới thiệu được con vật miêu tả, ai nuôi, nuôi từ bao giờ…
- TB  ( 5đ)
+ Nội dung (3đ)
- Tả bao quát hình dáng bên ngoài của con vật
- Tả chi tiết từng bộ phận của con vật như : mắt, tai, mũi, miệng, chân,…. Con vật có điểm gì nổi bật
- Tả hoạt động của con vật: ăn, ngủ, chơi,…
- Kĩ năng  (1đ) :  KN diễn đạt, dùng từ đặt câu, sắp xếp ý, liên kết câu, đoạn…
- Cảm xúc  (1đ)  Tình cảm của em với con vật
- KB: (1đ)- Ý thức, chăm sóc, bảo vệ,..
- Viết đúng chính tả, dùng từ đặt câu ( 0,5đ)
- Sáng tạo ( 0,5 đ)






